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	UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH
Tổ công nghệ số cộng đồng tại Tổ dân phố 



	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phân công
	Số điện thoại

	I
	TDP An Ninh

	1
	Võ Tấn Phương
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0931451469

	2
	Đoàn Diệu Hiền
	Bí thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0942091337

	3
	Trần Văn Thành
	Trưởng ban Công tác Mặt trận 
	Thành viên
	0364967935

	4
	Lê Thị Mỹ Nữ
	Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0985149445

	5
	Nguyễn Thị Nguyện
	Chi hội Trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0984697187

	6
	Nguyễn Thị Bích Dương
	Đoàn viên chi đoàn Thanh niên
	Thành viên
	0348843608

	II
	TDP An Trường
	
	
	

	1
	Huỳnh Văn Tú
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0824086555

	2
	Võ Thanh Hải
	Bí thư Chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0989387638

	3
	Nguyễn Sanh Nhơn
	Trưởng ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0362848095

	4
	Nguyễn Bá Tuấn
	Chi hội Trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0355767706

	5
	Nguyễn Thị Trinh Thử
	Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0986921642

	6
	Trần Sơn Trinh
	Chi hội phó chi hội Nông dân
	Thành viên
	0382032577

	III
	TDP Vĩnh Bình
	
	
	

	1
	Trần Thị Hội
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0945905337

	2
	Hồ Quốc Thanh Sang
	Bí thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0764076078

	3
	Nguyễn Hữu Cần
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0912733203

	4
	Lê Thị Xuân
	Phó Ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0914043830

	5
	Lê Đình Thự
	Tổ trưởng tổ Bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0984013909

	6
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0377537807

	7
	Nguyễn Thị Lê
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0973029776

	IV
	TDP Phổ Ninh

	1
	Nguyễn Quốc Vũ
	Bí thư chi bộ
	Tổ trưởng
	0917356468

	2
	Lê Trung Đúng
	 Bí thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0981690662

	3
	Tô Trung Đào
	Tổ Trưởng Tổ dân phố
	Thành viên
	0987799976

	4
	Vũ Lê Định
	Phó bí chi bộ
	Thành viên
	0982863088

	5
	Nguyễn Thị Ánh Linh
	Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ 
	Thành viên
	0325845871

	6
	Nguyễn Văn Sự
	Trưởng Ban công tác Mặt trận
	Thành viên
	0986615065

	V
	TDP Thuận An

	1
	Trần Thị Thu Loan
	Bí thư chi bộ
	Tổ trưởng
	0942083202

	2
	Trần Văn Tấn
	Bí thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0973165902

	3
	Nguyễn Văn Bảy
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Thành viên
	0988241559

	4
	Võ Duy Thư
	Trưởng Ban công tác mặt trận
	Thành viên
	0364496014

	5
	Lê Thị Thùy Trâm
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0985694485

	6
	Phạm Thị Bích Loan
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0918224449

	7
	Nguyễn Trung Đích
	Tổ trưởng tổ Bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0988497076

	8
	Trần Thị Đông
	Giáo viên mầm non
	Thành viên
	0394289131

	9
	Bùi Ngọc Triên
	Đoàn viên đoàn Thanh niên
	Thành viên
	0985327435

	VI
	TDP Khánh Vĩnh

	1
	Nguyễn Thị Hà Như
	Bí  thư chi bộ
	Tổ truởng
	0834676685

	2
	Lê Phú Thương
	Bí thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0974575076

	3
	Trần Thị Kim Chi
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0961709816

	4
	Huỳnh Thị Thanh Tâm
	Trưởng ban công tác Mặt Trận
	Thành viên
	0972846850

	5
	Võ Thâu
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0988491219

	6
	Mai Tú Trinh  
	Chi hội phó chi hội Phụ nữ 
	Thành viên
	0372525393

	VII
	TDP Tân An

	1
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0358778525

	2
	Lê Tấn Đức
	Bí Thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0982340204

	3
	Huỳnh Văn Hiệu
	Tổ Trưởng Tổ Bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0358978090

	4
	Nguyễn Đức Linh
	Chi hội trưởng chi hội Nông Dân
	Thành viên
	0977697182

	5
	Huỳnh Thị Bích Liễu
	Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ
	Thành viên
	0943327506

	6
	Nguyễn Đức Chế
	Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh
	Thành viên
	0356265132

	7
	Trương Ngọc Vĩnh
	Đoàn viên đoàn Thanh niên
	Thành viên
	0914854252

	8
	Hoàng  Tiến Trung
	Đoàn viên đoàn Thanh niên
	Thành viên
	0385182231

	VIII
	TDP Phổ Minh

	1
	Huỳnh Trung Tá
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0383113962

	2
	Huỳnh Quốc Tuấn
	Bí thư chi Đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0985401501

	3
	Huỳnh Thị Hường
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0967141465

	4
	Trương Đức Hưng
	Tổ viên tổ bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0964244937

	5
	Huỳnh Quang Vũ
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0985570580

	6
	Nguyễn Cao Sang
	Đoàn viên chi đoàn Thanh niên
	Thành viên
	0911314248

	IX
	TDP An Thọ
	
	
	

	1
	Nguyễn Duy Nam
	Bí thư Chi bộ
	Tổ trưởng
	0982401053

	2
	Nguyễn Tấn Tuân
	Bí thư Chi đoàn Thanh niên 
	Tổ Phó
	0394210449

	3
	Trương Ngọc Lộc
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Thành viên
	0376327192

	4
	Nguyễn Minh Hải
	Trưởng ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0914692659

	5
	Đặng Thị Phú
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0934673393

	6
	 Lê Trần Nguyễn
	Đảng viên
	Thành viên
	0398859158

	X
	TDP Phú Trường

	1
	Nguyễn Hùng Dũng
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0979.434.283

	2
	Thượng Thị Thùy Dương
	Bí thư Chi Đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0869.837.347

	3
	Đinh Ngọc Việt
	Trưởng ban  Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0917.964.012

	4
	Nguyễn Ngọc Đông
	Tổ trưởng Tổ  bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0946.721.690

	5
	Nguyễn Văn Quýt
	Phó ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0914.043.065

	6
	Nguyễn Đình Hùng
	Chi hội trưởng chi hội Nông Dân
	Thành viên
	0982.601.552

	7
	Nguyễn Thị Phố Phường
	Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ
	Thành viên
	0364.736.264

	8
	Nguyễn Thọ Sơn
	Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh
	Thành viên
	0369.924.059

	9
	Võ Hoàng Bảo Vương
	Tổ viên Tổ  bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0916.191.489

	10
	Nguyễn Ngọc Tú
	Đoàn viên đoàn Thanh niên
	Thành viên
	0367.305.239

	XI
	TDP Vĩnh Lạc

	1
	Nguyễn Đức Trọng
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0977229061

	2
	Nguyễn Minh Toàn
	Bí thư chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0333668657

	3
	Tô Thị Bích Huyên
	Trưởng Ban công tác Mặt trận
	Thành viên
	0702325054

	4
	Võ Đức Thuần
	Tổ trưởng tổ Bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0919305819

	5
	Đỗ Tấn Đồng
	Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh
	Thành viên
	0387090168

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0987464621

	7
	Nguyễn Văn Đại
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0816874292

	8
	Đặng Thị Lý
	Chi hội phó chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0945563771

	XII
	TDP Phổ Hòa

	1
	  Phan Minh Lực
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Tổ trưởng
	0396695079

	2
	  Lữ Thị Hồng Hiệu
	Bí thư Chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0973505792

	3
	  Trần Thị Tuyết Trâm
	Chi hội trưởng chi Hội phụ nữ
	Thành viên
	0975246340

	4
	  Lê Minh Châu
	Chi hội trưởng chi Hội Nông dân
	Thành viên
	0359927926

	5
	  Nguyễn Hoài Bang
	Tổ trưởng Tổ  Bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0366439135

	6
	  Nguyễn Trung Thanh
	Trưởng ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0974275865

	7
	  Phạm Thị Bích Như
	Hội viên Hội Phụ nữ
	Thành viên
	0982547680

	XIII
	TDP Hiển Lâm

	1
	Thái Thanh Phong
	Bí thư chi bộ
	Tổ trưởng
	0389127284

	2
	Trương Thành Trung
	Bí thư Chi đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0823303343

	3
	Cao Đình Hóa
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Thành viên
	0347380348

	4
	Nguyễn Thị Hoàng Thảo
	Trưởng Ban công tác Mặt trận
	Thành viên
	0963859737

	5
	Nguyễn Tấn Sang
	Tổ đội trưởng
	Thành viên
	0384751506

	6
	Nguyễn Thế Hùng
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0394406207

	7
	Thái An Thạnh
	Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0347347879

	XIV
	TDP An Lạc

	1
	Cao Chánh Vỹ
	Bí thư chi bộ
	Tổ trưởng
	0388570075

	2
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Bí thư chi Đoàn Thanh niên
	Tổ phó
	0356150381

	3
	Trần Duy Hưng
	Tổ trưởng Tổ dân phố
	Thành viên
	0915909134

	4
	Nguyễn Thanh Vinh
	Trưởng ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0988184589

	5
	Trần Thị Kim Nhung
	Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận
	Thành viên
	0376675440

	6
	Nguyễn Thanh Tân
	Tổ đội trưởng
	Thành viên
	0933811773

	7
	Nguyễn Thị Hồng Vân 
	Chi ủy viên chi bộ
	Thành viên
	0384621218

	8
	Võ Anh Thuật
	Tổ viên tổ bảo vệ ANTTCS
	Thành viên
	0917859210

	V
	TDP Phổ Vinh

	1
	Nguyễn Thị Lài
	Bí thư chi bộ
	Tổ trưởng
	0823333059

	2
	Nguyễn Ipa
	Bí thư chi đoàn Thanh niên 
	Tổ phó
	0387908988

	3
	Lê Trung Cương
	Trưởng ban Công tác Mặt trận
	Thành viên
	0352945818

	4
	Lê Văn Thu
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Thành viên
	0986190546

	5
	Nguyễn Thị Trung
	Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Thành viên
	0377596332

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	Giáo viên
	Thành viên
	0393433032

	7
	Trần Thị Tường Vi
	Giáo  viên
	Thành viên
	0386269804





